
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 74

A TRƯỜNG MN AN TÂN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hồ Thị Thuý Kiều 25/3/1986 P.Hiệu trưởng Trường Mầm non An Tân Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Tuyên 16/08/1970 Hiệu trưởng Trường Mầm non An Tân Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Sương 30/03/1980 Giáo viên Trường Mầm non An Tân Giáo viên Mầm non hạng II Giáo viên Mầm non hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 18/10/1987 Giáo viên Trường Mầm Non An Tân Giáo viên Mầm non hạng III Giáo viên Mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Y 08/06/1991 Giáo viên Trường Mầm non An Tân Giáo viên Mầm non hạng III Giáo viên Mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Hồ Thị Bích Liễu 16/10/1988 Giáo viên Trường Mầm non An Tân Giáo viên Mầm non hạng III Giáo viên Mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Hoa 05/10/1973 Giáo viên Trường Mầm non An Tân Giáo viên Mầm non hạng III Giáo viên Mầm non hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Bồng 20/10/1973 Giáo viên Trường Mầm Non An Tân Giáo viên Mầm non hạng III Giáo viên Mầm non hạng II Trúng tuyển

6 Từ Thị Kim Khuê 03/01/1990 Giáo viên Trường Mầm non An Tân Giáo viên Mầm non hạng III Giáo viên Mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

7 Lê Thị Thanh Sang 01/01/1994 Giáo viên Trường Mầm Non An Tân Giáo viên Mầm non hạng III Giáo viên Mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

8 Đinh Thị Liễu 20/09/1988 Giáo viên Trường Mầm non An Tân Giáo viên Mầm non hạng III Giáo viên Mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

B TRƯỜNG MN AN LÃO

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Bùi Thị Tiến 23/06/1978 Hiệu trưởng
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng II

GVMN

 hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Diệu 12/12/1976 P. Hiệu trưởng
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng II

GVMN

 hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Từ Thị Kim Hồng 11/10/1979 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng II
GVMN hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Thị Điếc 21/04/1992 Giáo viên
Trường MN

 An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

2 Bùi Thị Diễm 02/04/1992
Giáo viên- 

TTTCM

Trường MN

 An Lão

GVMN

 hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

3 Tăng Thị Thứ 22/01/1991 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN

 hạng II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Ngọc Thuý 15/05/1993 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN

 hạng II
Trúng tuyển

5 Huỳnh Thị Xuân Kiều 16/02/1991 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

 hạng III

GVMN

 hạng II
Trúng tuyển

6 Vương Thị Hồng Nga 08/03/1992 Giáo viên
Trường MN

 An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

7 Đinh Thị Nhẫn 11/05/1991 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

8 Lê Thị Hoa 15/01/1970 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN

 hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

9 Hồ Thị Bích Chi 05/12/1991 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN

 hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

10 Sang Thị Kim May 06/04/1993 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II

Không trúng 

tuyển

11 Lê Thị Đào 02/08/1970 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II

Không trúng 

tuyển

12 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/02/1993 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II

Không trúng 

tuyển

13 Lê Thị Yến Oanh 15/09/1991 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN

 hạng III

GVMN 

hạng II

Không trúng 

tuyển

14 Nguyễn Thị Tiên 22/9/1988 Giáo viên
Trường MN

 An Lão

GVMN

 hạng III

GVMN 

hạng II

Không trúng 

tuyển

15 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/02/1994 Giáo viên
Trường MN

 An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II

Không trúng 

tuyển

16 Đinh Thị Sốt 30/12/1990 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II

Không trúng 

tuyển
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17 Nguyễn Thị Kiều Vanh 22/07/1993 Giáo viên
Trường MN 

An Lão

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II

Không trúng 

tuyển

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Vinh 1/5/1980 P. Hiệu trưởng Trường MN An Hưng GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2 Đinh Thị Nê 3/4/1978 Hiệu trưởng Trường MN An Hưng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Thị Tam 7/8/1993 Giáo viên Trường MN An Hưng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Thanh Ngự 10/9/1993 Giáo viên Trường MN An Hưng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Đinh Thị Bích 18/10/1991 Giáo viên Trường MN An Hưng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Đinh Thị Sáu 10/01/1979 Giáo viên Trường MN An Hưng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thanh Nga 19/10/1996 Giáo viên Trường MN An Hưng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II và tương đương

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phạm Thị Hoàng Giang 19/1/1983 Kế toán Trường MN An Hưng
Kế toán viên trung cấp

 hạng IV

Kế toán viên 

hạng III
Trúng tuyển

D

I  QUẢN LÝ

KHÔNG CÓ

1 Lê Văn Trâm 12/12/1977 P Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lão GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Châu Thị Trúc 12/02/1983 Giáo viên
Trường Tiểu học 

An Lão

GVTH 

hạng II

GVTH 

hạng II

Không trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Thanh Lan 12/07/1979 Giáo viên Trường Tiểu học An Lão GVTH hạng II GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Lương Văn Vũ 03/10/1969 Giáo viên Trường Tiểu học An Lão GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

D

II GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Trường 10/02/1972 Giáo viên Trường Tiểu học AnTân GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Hải 10/5/1971 Giáo viên Trường Tiểu học AnTân GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

3 Đinh Thị Hào 30/3/1988 Giáo viên Trường Tiểu học AnTân GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

4 Lê Ngọc Đức 10/4/1986 Giáo viên Trường Tiểu học AnTân GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

E

I  QUẢN LÝ

1 Đinh Thành Sơn 12/05/1966 Hiệu trưởng TH An Hưng GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Mai Thị Thúy Phượng 16/09/1972 P Hiệu trưởng TH An Hưng GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

1 KHÔNG CÓ

II GIÁO VIÊN

1 Lê Hồng Lâm 02/08/1975 Giáo  viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Trần Thanh Vương 10/08/1985 Giáo  viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Lê Hữu Hóa 16/08/1973 Giáo  viên TH An Hưng GVTH Hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Phạm Hồng Nhiên 03/03/1992 Giáo viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Trần Thị Ý 12/11/1993 Giáo viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Đinh Thị Minh 08/10/1984 Giáo viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

7 Diệp Văn Tuân 01/11/1996 Giáo viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Kiều Trang 15/06/1992 Giáo viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

9 Đinh Thị Phe 12/09/1976 Giáo  viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

10 Đinh Thị Nhựa 06/04/1979 Giáo  viên  TH An Hưng GVTH Hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

11 Trương Thị Tường Vi 29/09/1985 Giáo  viên TH An Hưng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

12 Đinh Thị Phang 14/03/1980 Giáo  viên TH An Hưng GVTH Hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

13
Sử Thị Thu Tuyết 8/8/1975 Giáo viên TH An Hưng

GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

G TRƯỜNG THCS AN TÂN

I  QUẢN LÝ

1 Bùi Thị Cẩm Nhung 15/05/1979
Phó 

hiệu trưởng

Trường THCS

An Tân
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Hoài Phương 12/09/1983 Giáo viên Trường THCS An Tân Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Quang 28/07/1985 Giáo viên Trường THCS An Tân Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN TÂN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HƯNG

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

TRƯỜNG MẦM NON AN HƯNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LÃO

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

2
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3 Nguyễn Thị Mỹ 21/02/1983 Giáo viên Trường THCS An Tân Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I
Không trúng 

tuyển

4 Phùng Thị Thúy Lâm 16/6/1971 Giáo viên Trường THCS An Tân Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

H TRƯỜNG THCS PTDT BT THCS AN LÃO

I  QUẢN LÝ

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lữ Thị Liệu 08/03/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS

An Lão
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Phan Văn Thạo 02/06/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS

An Lão
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Loan 08/12/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS

An Lão
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Lành 02/03/1985 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS

An Lão
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Bích Ly 08/11/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS

An Lão
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

4 Bùi Văn Hiệp 25/07/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS

An Lão
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II

Không trúng 

tuyển

5 Đinh Văn Nới 10/02/1983 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS

An Lão
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển
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